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I. Ma trận đề kiểm tra định kì

	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”2
	Trả lời ngắn3
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1

	Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của côn g dân trước pl

	Bài 9. Quyền bđ của công dân trước pl
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	

	
	
	Bài 10. Bình đẳng giới trong các lĩnh vực
	2
	1
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	5
	1
	

	
	
	Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
	2
	1
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	6
	5
	
	

	
	
	Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề  8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
	Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí Nhà nước và xã hội
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	4
	
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	16
	12
	2
	

	Tổng số điểm
	3,05
	4,0
	
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	
	30
	40
	30
	30
	100


II. Bản đặc tả đề kiểm tra định kì

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của côn g dân trước pl

	Bài 9. Quyền bđ của công dân trước pl
	- Hiểu quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
-Đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Bài 10. Bình đẳng giới trong các lĩnh vực
	- Nắm được các quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới
-Đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong các tình huống.
	2
	1
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
	- Biết được các quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giữa các dân tộc.
- Thực hiện được các quy định của pháp luật về bình đẳng giữa các dân tộc
	2
	1
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
	- Biết:Biết được các quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giữa các tôn giáo.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề  8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
	Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí Nhà nước và xã hội
	- Biêt, hiểu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	8
	4
	
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0
	4,0
	
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	
	30


